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^ Điều 3. Chánh Vẩn phòng ủy ban nhân dân Thành phò^Oiám đốc Sở 
Kế hoạchí Vâ Đầu tư, Gỉárn đốc Công an Thànií phố, Giam đốc Sơ Nội lvụ, 
Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất, và Công 
nghiệp, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Trưởhg Ban Quan lý 
Đầu tư - Xâỵ đựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Trưởng Ban Quản lý Khu 
đô thị Tâỵ Bắc,. Trưởng Ban Quản lý Khu Nam, Thủ trưởng các sở - ngành 
Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện; các doanh nghiệp và 
cá nhân GO liên quan chịiựrach nhiệm thi hành Quyết định nàỵ./. 

Nơi nhận: 
-NhưĐiều3; , ;  
- Văn phòng Chính phu: 
T Cục Kiểm trạ Văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND Thành phố; 
- TTỤB: CT, các PCT; r t 
- Ban Nội chính Thành ủy; , 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND.TP; 
- ủy ban Mạt trận Tổ quốc Thành phố; 
- VPUB: các PVP; 
- Các Phòng cv, TCTMDV (02), TTCB; 
- Lưu: VT;|TM/Tr);MH <30 '', 

. ^TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNp HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự đo i Hạnh phiíc 

; .. t . - .. QUY CHẾ ; ,* t, 
vềxétcho phép ;sứ dụng thẻ đi lại - s V 

của doanh nhân APEC thuộc Thàiih phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo .Quyết định SỞ os /20,14/QĐ-UBND / 

ngày tháng 01 năm 2 014 của ủy ban nhân dân Thành phổ) 

í '  -  •  !  C h ư ơ n g I 1  •  '  V  
QUY ĐỊNH CHUNG 

- " •- "• - " - *'• 

Điềữ l. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh / ' ; * 
? Quy chế này qtiy5định cụ thể về đối tượng, điều kiện, trìĩih tự, thủ tục, 

thời hạn và trách nhiệm của các- eơ qừán, "doanh nghiệp trong'việc-.đế nghị 
cho công chức, viên chức Nhà nước và doanh nhân củá các doanh nghiệp 
thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đượe sử dụng thẻ đi lại của dpạnh nhân APEC 
( s a u  đ â y  v i ế t  t ắ t  l à  t h ẻ  Ạ B T Q .  ;  s ,  V , ,  ,  .  

Điều 2. Các trườĩig hợp ớuọe xét chồ pliép sủ dụngthẻ ABTG 
1. Doanh nhân Việt'Nam đàng làm việc tại các đoanh nghiệp được 

thành ỉập, hoạt động thẹo, Luật Đoạnh nghiệp, Lụật Hợp tác xã Ỵầ Luật Đầu 
tư tại Việt Nam có tham giạ trực tiếp đến ỹiệc ithưotog- thảo và kỵ kết hợp 
đồng vợi các đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên thuộc APEC 
đã tham gia chương ừĩrih thẻ ABTC gồm: , : , , ,, t . 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Họi đồng quản trị công ty cổ phầĩi, Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch hoặc Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty 
trách nhiệm hữu hạn; Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân; 

- Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc; 
I -"Ke toántraởííg; /V " ' 

> Giáríi đốc Hộặc Trương phồng phụ trách các bộ phậii' chụyên môn; 
- Phó GỈám đổc hoặc Phó Trưởng phòng phụ trách các bộ phận chuyên 

môn (chỉ áp dụng đối với các doanh nhân làm việc trong công ty trách nhiệm 
•: hữu hạn một thành viêm doNhàhựớc làm chửsở hữu);' . . *••->./ 

? 5 - Người điíng đầu chi 'nhiâtíấ tmc thuộc'" doanh nghiệp (Giám đỗe); 
- Chủ nhiệm hợp tác xã và Chủ tịch San qùản trị hợp tác 'xãẻ;1 
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: 2 í Gông chức, viện chức là người đứng đầu, cấp phó của người đứng 
đầu các Sở, ban, ngành trực thuộc ủy ban nhân dân Thành phố có nhiệm vụ 
tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC. 

Điều 3Ẻ Điều kiện để được xét cho sử dụng thẻ ABTC 
1. Đối với doanh nhân của các doanh nghiệp: 
a) Có hộ chiếu phổ ttiỗng cỏrrthời hạn sử dụng ít nhất 03 năm kể từ 

ngày nộp hồ sơ xét chỏ phẻpf sử ầụng thẻ ABTC. 
b) Đang làm việc tặỉ các dòáhh nghiệp được quy định tại Điều 2 của 

Quy chế này có eáe hoạt5 động hợp tấc kinh doanh, thương mại, đầu tư và 
dịch vụ vói cầc đối tác trong cáe nền kinh tế thành viên tham gia thẻ ABTC. 

c) Làm việc tại các doanh nghiệp được thể hiện bằng hợp đồng lao 
động, quyết định bổ nhiệm chức vụ và tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo 
quy định của pháp luật 

d) Là người từ đủ 18 tuổi trở, lên và không bị hạn chế hoặc không bị 
mất năng lực hành vi dầEL Sự. 

đ) Là chủ sở hữu, thành viên góp vốn hoặc làm việc theo hợp đồng lao 
động (có hợp đồng lao động đã giao kết không xác định thời hạn) có thời gian 
làm việc tại doanh nghiệp trước khi đề nghị'Cấp ứiẻ ABTC tối 'thiểu'là 12 tháng. 

/ e) Có .như cầu thường xụỵên ỸỚ,i các chuyến đi ngắn hạn tới các nền 
í kinh tẹ thành viêji:ẠBTC để ký kết, thực hiện các cam kết kinh doanh trong 

g) Làm việc trơng Boanh nghiệp có doanh thu sản xúất kinh doanh tối 
thiểu 10 tỉ Việt Nam đồng hoặc có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tối thiểu 
tương đường 10'tỉfViệt Nam đồng trong năm gần nhất. . 

• >2ế Đối với công chức, viên chức Nhà nước: - . ; , 
a) Có hộ chiếu phổ tỉiông còri thời hạn sử dụng ít nhất 03 riătn kể từ 

ngày nộp hô sơ xẻt cho'phép sử dụrig thẻ ABTG ế f ' 
r b) Có rủliẹm vụ ửiam 'đự cạtí cuọp hộpỊ, hội nghị, hôỉ ttiẳS và cẫc hoạt 

động kinh tế khác của APEC theò Quyết định cử cán b"ộ đi công tác nước 
ngoài củá Uy ban nhârì dân thành phố.; 1 • ' 

* " í. ChiíơíigII - ' 
TRÌNH Tự, THỦ TỤC, TRÁCH NHIÊM CỦA CÁC CƠ QƯAN TRONG 

5 VỊỆC ĐE NGHỊ CHO DOANH NHAN CỦẠ CÁC PQANH NGHIỆP 
THUỘC THẦNH PHỐ HỞ CHÍ MINH ĐỨỢC sữ DỤNG THẺ ABTC 

' •.•'.-V ,i-,' ' r • i'víỉ'1 r-ỉ/v 

Điều 4ẻ Các. cơ quan được ủy ban nhân dân' Thành phố giao trách 
nhiệm tham mữú, trình tChủ tịch ủỵ bạn nhân dậỉi Thành phố xét cho phép 
s ử  d ụ n g  t h ẻ  A B T C ,  c ụ , t h ể  n h ự . s a u : r  ,  r  5  
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5 Ị ế  B a n  Q u ả n  l ý  c á c  K h u  C h ế  x u ấ t  v à  C ô n g  n g h i ệ p  l à  đ ầ ụ  m ọ i  t i ế p  n h ậ n  
hồ Sơ,/Xẹm xét trình Chủ tịch ủy bàn nhân dân; Thành phố xét, cho sử dụng 
thẻ ABTC đối với doanh nhân của các doanh nghiệp nêu tại Điều 2 đang-hoạt 
động trong khu công nghiệp - khu chế xuất thuộc Thành phố. 

2. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao là đầụ mối tiếp nhận hồ sơ, xem 
xét trình CM,tịch,ủy bạn nhân dận Thành piiố xét cho sử dụng thẻ ABip đối 
với doanh nhân của các doanh nghiệp nều tại Điều 2 đang hoạt động trong 
Khù Công nghệ caô Thành phố. . : 

3. Ban Quản lý Khu Đô thị ÍSíấin Thànii phố là đầu mối tiếp nhận hồ 
sơ, xem xét trĩnh Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố xét chò sử dụng thẻ 
ABTC đối với doanh nhẩn của các doàrìh nghiệp nêu tái Điều 2 đang hoạt 
độrig trong Khu Đô thị Nam Thành phổ. ' ' í. 1 ; ' 

y 4. Ban Quản lý Đầu tư - Xây đựng Khu ÌE)Ô ứiị mới Thủ Thiềm la đầu 
mối tiếp nhận hồ sơ, xem xét trình Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phố 
xét cho sử dụng thẻ ABTC đối vợi doanh nhân của các doanh nghiệp nêu tại 
Điều 2 đang hoạt động trong Khu Đô thị mới Thủ Thiệm. , 

^ 5. Ban Quản lý Khu Đô thị Tậy Bắc Thành phố là đầu mối tiếp nhận 
hồ sơ, xem xét trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành, phố xét cho sử dụng 
thẻ ABTC đối với doanh nhần của cầc doanh nghiệp liều tại' Điệu 2 đang hoạt 
động trong Khu Đô thỊ Tây Bắc Thành phố^ 

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, xem xét trình 
Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố xét chò phép sư dung thẻ ABTC đối 
với các trường hợp nêu.tại Điều 2 và chưa được quy đinh tại Khoản 1, 2, 3, 4 
và 5 Điều này. ... r .. t „ -

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan hữu quan 
^ 1, Công an thành phố, Cục Thuế Thành phọ, Bảq hiểm Xã hội Thành 

phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Hải quan Thành phố, Sở 
Công Thương có ừách nhiệm thông tin khi có yêu cầu của các cơ quan đầu 
mối tiếp nhận hồ sơ quy định tại Điều 4 của Qụy chế này về tình hình chấp 
hành pháp luật của doanh nghỉệp và doanh nhân ữieo tíhỉệm Yự được giàò iìliư sau: 

a) Công aii Thành phố chịu trách nhiệm cung cấp tĩnh hìnỉi chấp hành 
pháp luật của doanh nhâri tại địa phương. ••• '* 

b) Sở Công Thương Thành phố chịu trácỉỉ nhiệm cung Cấp tình hình 
chấp hành pháp luật của doanh nghiệp yề thương mại. ; 

,c) Bảo hiểm xã hội Thành phố chịu trách nhịệm cung cấp tình hình 
chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và doạnh. nhân vê bảo hiẻm X ỊỊ hội, và 
cung cấp số lượng doanh nhân đang tham gia bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp. 

d) Cục Thuế Thành phố chịu trách nhiệm củng cấp tình hình chấp hành 
pháp luật của doanh nghiệp về thuế, cúng cấp sổ liệu doanh thú của doanh 
nghiệp trong năm gân nhât và căn cứ theo mã sô thuê thu nhập cá nhận đê 
xác nhận doanh nhân hưởng lương hay hưởng lợi nhuận tại dỏaiih nghiệp. 
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ị đ) Cục Hải quan Thànli phố chịu trách nhiệm cung cấp tình hình chấp 
hàiíh pMp luật củá doanh ứgbỉệp về hải quan và cung cấp số liệu kim ngạch 
xuất, nhập khẩu < ua dỏaiiìì nghỉệp trong năm gần nhất. 1 ' 

e) Sở^ Lao động - Tỉiương binh và Xã hội Thành phố chịú trách nhiệm 
cung cấp tình hìnÊ chấp hấitíh^pỊiáp luật của doanh nghiệp yề lao động ỹà xác nhận 
doanh rihấư có ắảỳ không tronạ danh sácli ngửời lao động của doanh .righiệp. 

2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn 
bản yêu cầu của các cơ quạn nêu tại Điềụ 4 Quy chế này, cơ quan hữu quan 
có trách nhiệm cung cấp thông tin gửi thông tin cho cơ quan gửi yêu cầu. 
Neụ quá thời hạn trên, mà cơ quan gửi yêu cầu chưa nhận đượe thông tin từ 
cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin thì xem như đồng ý và cơ quàn có 
trách, nhiệm cung cạp thông tin. phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo nội 
dung yêu cầuể r, ,5 . , 

Giấy xác nhận cửá các cơ quan hữu quan về tình'hình- chấp hành pháp 
luật của doanh nghiệp có giá trị trong vòng 03 (ba) tháng. 

3. Cấc cơ quan nêu tại Điều 4 có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành 
các quý định tậi Qụỳ chế này thèo nhiệm vụ được giao. Trường hợp phát hiện 
vi phạm, báo cáo ủy ban nhân dân Thành phố để phối hợp Cục Quản lý xuất 
nhập cảnh và các cơ quan chức năng xử lý theo quy định. 

Ị Điều 6. Hồ sơ, thủ tục đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC ,. 
• 1. Đối Với dòanh nhân của các doanh nghiệp có nhu cầú cấp thẻ ABTC 

thì nộp 02 (hai) bộ hồ sơ tại các cơ quan quy định tại Điều 4 Quy chế này. Hồ 
sơ gồm: 1 

a) Vẫn bàìỉ đề righị của doanh nghiệp đo đại diện theo pháp luật của 
doành nghiệp ký têĩi và ứóng dấu (Mau A); " 

. b) Bản sạo một trong các loại giấy tờ: Hợp đồng ngoại thương, hợp 
đồng liên doanh, hơp đồng?hơp tác kinh doanh, họp đồng cung cấp dịch vụ 
kèm thẹọ .bản sao một trong các chứng từ liên quan thể hiện việc có thực hiện 
hợp đồng đấ ký kết như: chứng thư tín dụng, L/C, vận đơn, tờ khai Mi quan, 
hóa đơn thanh toán hoặc giấy tờ xác nhận khác về việc thực hiện hợp đồng 
không quá 12 thẩng tỉnh đến thời điểm xin xét cho phép sứ dụng thẻ ABTC 
vói các đối tác thuộc nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ 
ÀBTC (kem bận chính các giấy tờ trễn để đối chiếu). Nếu các văn bản bằng 
tiếng nươc ngoài pHải có bận dịch tiếng Việt kèm theo; 
I ,  c) Bản sao hộ chiếu; . ( 

ỉ d) Bản sao qụyết định bổ nliiệm chức vụ; 
đ) Bần sào Hợp đồng lao động; * . s 
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e) Đối vói trường hợp doanh nhân là người làm yiệOítheỢ;hợp đồng lao 
động như quy định tại Khoản 6 Điều 3 Quy chế này thì nộp kèm Giấy xác 
nhận Bảo hiểm xã hội (theo iĩiẫu do cơ quan Bảo hiểm xã hội hựớng dẫn); 

; Đôi vởi .trường hợp doanh nhân là chủ sở hữu của dọanh lighiệp, không thuộc 
đôi tượng phải tham gia BHXH theo quy định do không 'hưởng lương nộp 

* kèm Bản cam kêt của doanh nghiệp; r. ; f , ... 
2ẵ Đối với cồng chức, viên chức Nhà nước cớ nhu cầu cấp thẻ'ABTC 

thì nộp 02 (hai) bộ hồ sơ tại Sở Kẹ hoạch và Đầụ tư. Hồ sơ gồm: 
a) Văn bản đề nghị của Sở, ban, ngành dô người đứng đầu đcm yị ký 

tên và đóng dấu (Mau B); . \ , 
: , b.) Bản sab Quyết định cử đi công tầc nước ngoài của ủy bạn nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh để tham dự các CUỘC họp, hội nghị, hội thảọ và các 
hoạt động kinh tế khác của APEC; 

c) Bản sao hộ chiếu phổ thông. 
Điều 7. Trình tự xét cho phép sử dụng thẻ ABTC 
1. Đối với hồ sơ của doanh rỉgHiệp 
Trorig thời hạn 07 (bảy) ngàý lầm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo 

quy định tại Khoản 1 Điều 6, cơ quan nêu tại Điều 4 Quy chế này có trách 
nhiệm tiếp nhận, thẩm định, ,xử lý hồ sơ, gửi văn bận đề nghị các cơ quan 
chức năng liên quan có ý kiến về việc châp hành pháp luật của doanh nghiệp 
vá tham mưu trình Chủ tịch ủy bah nhân đần Thành phố xem xét cho sử 
dụngthẻÀBTC. . 

Trường hơp hồ sợ không đủ điều kiện theo quy địníi để xét cho phép 
sử dụng thẻ ÀBTC, cơ quan nêu tại Điều 4 Quy chế này có văn bản trả lời 
cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc và 

' trả hồ sơ cllỏ doanh nghiệp. " ; * * i • 
" í '  'Vấn phòrig ủy ban nhân dân Thành phổ xém xét Hồ sơ do cơxỊựan có 

trách nhiệm đề xuất và trình Chủ tịch ủy ban nhấn dần Thành pho ky văn bản 
về việc cho phép sử dụng thẻ ABTG trong thời hạiỉ 03 '(bà) ngấy làm việc, 
kề từ ngày nhặrrhồ sơ. Sau khi Ghủ tịch ủy ban ỉủiân dân Thành phố ký,• văn bản 

' đượe chưyển trả lại cho cơ quan thụ lý hô sờ đê tiêp tục 'hướng dân eho doanh 
nhâĩi liên hệ với Cục Quảtí lý xuất nhập ẽảrứi - Bộ Côỉlg an đê được xét cấp thẻữ 

|r j 2. Đối với hồ sơ của các Sở, ban ngành "p' ' ̂  * 
Trqng thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nliận đủ hồ sơ theo 

quy định tại Khoấn 2 Điều 6, Sở Ke hoạch vầ Đầu tử có ứach nhiệm tiếp 
nhân, thẩm đỊnH, xử lý hồ sơ, tham mưu trình Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thanh phố xeĩh^ét cho sử dụng tìiẻ ABTC. 

• Trường hợp hồ sỡ không đủ điều kiện theò quý định để xét cho phép 
sử dụng thẻ ABTC, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản trả-lời cho Sơ, ban, 
ngành và nêu rõ lý do trong thời hậĩĩ 05 (năm) ngày iàĩrí việc và trả hô sơ cho 

- đơn vị. - : --'r.' • • ! s '• •" r . ' 
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' Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phố xem xét hồ sơ do Sở_Kế 
hoạch và Đầu tư đề xuất và trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố ký 
vặĩl bản về việc cho iphẻp sử dụng thẻ ABTC trong thời hạn 03 (ba) ngày làm 
việc, kể tử ngày nhận hồ sơ. Sau khi Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phô 
ký, văn bản được-chuyển'trả lại cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tiếp tục hướng 
dẫn cho Sở, ban, ngành liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công 
an để đưực xét cấp thẻ. = r ' ' 

3. Văĩi bản của ửy ban nhấn đân Thàrih phố về việc cho pHép sử dụng 
thẻ ABTC chỉ có giá trị trong vồng 03 tháng kể từ ngày ký. 

Khi thẻ ABTC hết giá trị sử dụng, người được cấp thẻ nếu có nhu cầu 
tiếp tụ<rsử dụng thẻ ABTC thì thực hiện các thủ tục quỹ định tại Khoản 1, 
Khoản 2 Điều 6 Qúy chế nấy. 

ChirơnglII 
Cơ CHÉ PHÔI HỢP VÀ TỎ CHỨC THỰC HIỆN 

* Điều 8. Sự phối hơp giữa các CO' quan hữu quan cốá Thành phố 
1 Thủ trưởng các cơ quan quy định tại Điễu 4 và Điều 5 củạ Quy chế 

có trách nhiệm tổ chức săp xêp bộ máy, bố trí nhân sự yậ trang bị cơ sở vật 
chất phù hợp để thực hiện công tác này; chịu ừách nhiệm trước ủy ban nhân 
đẳn Thành phổ nếu để xảy ra ách tắc, 'nhũng nhiễu gây khố" khăn cho doanh 

2. Các cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trạo đổi 
thông tin nhanh chóng, phối hợp tốt nhằm tao điều kiện thuận lợi cho doanh 
nhân trong yiệc^ệt cho sử dụng tíiẻÀBTC. ^ 

^ 3, Trường hợp các cơ quan có thẩm quyền quy đinh tại Điều 5 của Quy 
chê này phát hiện họặc nhận được thông tin việc kê khai không chính xác 
?cũng nhự việc Idiộng chấp hành tốt pháp luật về doanh nghiệp và;các quy 
định liên quan đến việc sử dụng thẻ ẠBTC.thì những cơ quan này có văn bản 
gửi về các cơ quan nêu tại Điều 4 Quy chế này để ữình ủy ban nhân dân 
thành phố đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Cộng an thông báo thẻ 
ABTC của doahh nhân không còn giá trị nhập cảnh đến cảc quốc gia và vùng 
lãnh thổ thành vỉên ẠPEC tham gia cliương trìnH thẻ ÁBTC. ;! : 

Điều 9. Trách nhiệm của đơn vị có người sử đụiig thẻ ABÍ^G 
1. Báo cáo định kỳ hàng năm tình hình sử dụng thẻ ABTC của những 

người được cấp thẻ ABTC thuộc đom vị mình gồm các nội dung theo mẫu 
bán hành kèm theo Quy-Ghế này và gửi về các cơ quan được nêu tại Điều 4 
Quy chế này. Thời gian báo cáo chậm nhất là ngày 31 tháng 01 của năm kế tiếp. 
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2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của cáeStKốngỊtin kế khai ừong 
báo cáo vạ châ£ hành đúng pháp luật Nhà nước Việt Nam, pũnginhư các quy 
định của cạc nươc va vùng lãnh tho thành viên APEC áp dụng đối với-người 

;  ' - mang thẻ ÀBTỌ. •' t  f". ị- ị  . j ;,. - V 
, ; 3 . Chấp hành tốt pháp luật yề doanh Jighiệp, đầu tự,ỉ thương mại, thuế, 

, , Mi.quan,Ịao động và bảo hiểm xã hội cũng ọhự,quy định yề sử dụng thẻ, ABTC. 
i ; 4. Trường hợp người được cấp thẻ đã chuyển côĩĩg tác, thôi giữ chức 

vụ hpặẹ nghi việc, đơn vị phải có trách nhiệm thu hồi thẻ và nộp lại thẻ cho 
Cục Qụản lý xụât nhập cảnhĐộ Gông an vả thông báo cho các í cơ quan 
được nêu tại Điều 4 để báo cáo ủy ban nhân dân Thành phố. 

5. Trường hợp người được cấp thẻ làm mất thẻ, đơn vị phải có trách 
nhiệm thông báo cho Cục Quản lý xuât nhập cảnh ~ Bộ Công an theo quy 
định tại: Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg 
ngày 28 tháng: 02 năm 2006 cửũ^PMMítrớng Chính phủ về việc ban hành Quy 
chế cấp và quản lý thẻ đi laí.-của doanh nhân APEC và thông báo cho các cơ 
quan được nêu tại Điều 4 để báo cáo ủy ban nhân dân Thành, phố. 

Điều 10. Hình thức xử lỵ - ~ 
1. Trường hợp đơn vị không báó cáo hoặc báo cáo không đúng hạn 

theo Khoản 1 Điều 9 Quy chế này vthị- ủy ban nhân dân Thành phố sẽ ra 
thông báo đến Cục Quản lý xuaìpmập cảnh thẻ được cấp cho các cá nhân của 
đon vị không CÒĨ1 giá trị sử dụng và sẽ không xem xét câp lại thẻ ABTC trong 
vòng 12 tháng kê từ ngày thẻ được thông báo không còn giá trị sử dụng. 

2. Trường hợp đơn vị báo cáo không trang thực (không đúng đối 
tượng sử dụng thẻ, sử dụnẹ thẻ không đúng mục đích) thì Uy ban nhân dân 
Thành phô sẽ thông báo đên Cục Quản lý xuât nhập cảnh thẻ được cầẸ cho 
các cá nhân của đơn vị không còn giá trị sử dụng và sẽ không xem xét câp lại 
thẻ ABTC trong vòng 3 năm kể từ ngày thẻ được thông báo không còn giá tri sử dụng. 

3. Trường hợỊ) đơn vị bị các cơ quan chức năng phát hiện vi phạm quy 
định tại Khoản 3 Điều 9 Quy chế này, hồ sơ xin phép sử dụng thẻ ABTC của 
đơn vị sẽ bị ngưng xem xét trong vòng 06 tháng kê từ ngày đơn vị bị phát 
hiện vi phạm. 

4. Trường họp đơn vị vi phạm các quy định tại Khoản 4, Khoản 5 
Điều 9 Quy chế này thì thẻ được cấp cho các cá nhân của đơn vị không còn 
giá ữị sử dụng. 

5. Trường hợp đơn vị bị phát hiện giới thiệu không đúng người của 
đon vị hoặc người của đơn vị nhưng không đúng tiêu chí, điều kiện xét cho 
phép sử dụng thẻ ABTC thì ủy ban nhân dân Thành phố sẽ thông báo đến 
Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc thẻ ABTC cấp cho các cá nhân của đơn 
vị không còn giá trị sử dụng và sẽ không xem xét câp thẻ ABTC đôi với tât 
cả các cá nhân trong đơn vị, đông thời chuyên cho các cơ quan chức năng 
xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp khác không quy định trong Quy chế này, các cơ quan nêu 
tại Điều 4 báọ cáo, trình ủy ban nhân dân Thành phô xem xét, quyêt định. 
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; Điều llắ0iềụ khoản thi hành , , 
' Giám đốc Sở Ke hòạch và Đầu tư chủ trì phối hợp vẽi Trượng Ban 

Qùảii lý các Khu'Chế xuất và Công righiệp, Trưởng Ban Qụân ìỷ'khụ Công 
nghệ cao, Trưởng Ban Quản lý Khu Đô thị Nam Thầnh phổ, Trương Ban 
Qứản lý Đầù tư - Xay dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Trưởng Ban Quản lý 
Khu Đô thỉ Tây Bắc Thành! phố, Giảm đốc Công an Thành phố, Giám đốc 
Sở Công Thương, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố, Cục trưởng Cục Hải 
quan Thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ©iám đốc 
Bảo hiểm Xã hội Thành phố có trách nhiệm hưóâg dẫn, triển khai?tkực hiện 
Quy chế này./. - ' ; * • . "" 

TM. ỦY BAN NHẴN DÂN 
V CHỦ TỊCH 

Lê Hoàng Quân 
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